
	 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
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	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Lịch sử 11 (CT Chuẩn)

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
(Đề chính thức)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Tổng số câu trắc nghiệm: 16 (mỗi câu 0,25 điểm).
	[image: image1.png]cau




	001
	002
	003
	004

	1
	C 
	B 
	A 
	C 

	2
	C 
	A 
	C 
	A 

	3
	B 
	C 
	A 
	D 

	4
	A 
	C 
	A 
	A 

	5
	B 
	A 
	C 
	A 

	6
	B 
	B 
	D 
	B 

	7
	B 
	D 
	A 
	D 

	8
	C 
	C 
	B 
	A 

	9
	A 
	D 
	D 
	D 

	10
	C 
	C 
	C 
	D 

	11
	D 
	B 
	C 
	D 

	12
	B 
	A 
	C 
	B 

	13
	C 
	C 
	B 
	A 

	14
	D 
	B 
	C 
	D 

	15
	A 
	C 
	B 
	A 

	16
	D 
	A 
	C 
	C 


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
* Lưu ý: Học sinh có thể trình bày nội dung khác ngoài đáp án hoặc có cách diễn đạt khác đáp án nhưng đúng vẫn cho điểm (Không được vượt quá số điểm quy định của từng nội dung/từng câu).
	Câu (điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(2 điểm)
	- Khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương.

- Vì:

  + Thời gian kéo dài (1885 – 1896).
  + Khởi nghĩa có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng khắp 4 tỉnh Bắc Trung Kì.

  + Có sự chuẩn bị chu đáo về căn cứ (ngoài căn cứ chính Hương Khê còn có những căn cứ khác), vũ khí (chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp), lực lượng (đông đảo nhân dân và các tộc người thiểu số), lương thực, …

  + Có trình độ tổ chức cao, phương pháp tác chiến linh hoạt; có nhiều trận đánh lớn, gây cho Pháp nhiều khó khăn.
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	Câu 2 

(4 điểm)
	a) Bối cảnh lịch sử làm nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam đầu thế kỉ XX: (2 điểm)
- Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX theo ngọn cờ phong kiến đã thất bại, những người yêu nước Việt Nam cần phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới.
- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế - xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến, tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế kỉ XX.
- Tư tưởng dân chủ tư sản từ Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp,… được du nhập vào Việt Nam đã tác động đến nhận thức của một bộ phận sĩ phu yêu nước về con đường cứu nước mới.
 => Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới: khuynh hướng dân chủ tư sản.
b) So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh: (2 điểm)

Nội dung so sánh

Phan Bội Châu
Phan Châu Trinh
Xu hướng
Bạo động. (0,25 đ)
Cải cách. (0,25 đ)
Chủ trương, phương pháp
Dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài (Nhật Bản) kết hợp vận động quần chúng từ bên trong để tiến hành bạo động, đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập. (0,25 đ)
Thiết lập dân chủ, dân quyền thông qua con đường cải cách để đi tới độc lập; chủ trương dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập. (0,25 đ)
Hoạt động tiêu biểu
- Lập Hội Duy tân (1904), tổ chức phong trào Đông du (1905-1908). (0,25 đ)
- Lập Việt Nam Quang phục hội (1912). (0,25 đ)
- Mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì: lập hội buôn, hội sản xuất; mở trường dạy học theo lối mới; vận động cải cách trang phục, lối sống… (0,25 đ)
- Cuộc vận động đi vào quần chúng => bùng nổ thành phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908). (0,25 đ)
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